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DANH SÁCH HỌC VIÊN 

LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC MÔNG KHÓA 1 NĂM 2025 (K1.25) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 617 /QĐ-CĐSL ngày 07/7/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

TT Họ và Tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nơi sinh 

Đơn vị công tác  

(hộ khẩu thường trú) 

1 Lầu Thị  Bầu 05/02/2001 Nữ Mông Sơn La Trường tu thục BiBoKiDS Hà Nội 

2 Sùng A Cải 10/12/1999 Nam Mông Sơn La Trạm Y Tế Xã Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La 

3 Tráng Thị Căng 15/04/2003 Nữ Mông Sơn La Trường Mầm non Hồng Ngọc Mai Sơn 

4 Sồng A  Công 21/07/1994 Nam Mông Sơn La Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bó Sinh 

5 Vàng Pạ  Cu 05/12/1993 Nữ Mông Sơn La Trường Mầm non Hoa Ban, Mường Và, Sốp Cộp 

6 Lậu Bả Dênh 26/03/1990 Nam Mông Sơn La Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn 

7 Phàng  Thị Dúa 13/10/2003 Nữ Mông Sơn La Xã Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La 

8 Sa Trọng  Đại 23/03/1992 Nam Thái Sơn La Trường TH- THCS Chiềng Sàng Bắc Yên 

9 Sồng Thị Hà 07/10/2003 Nữ Mông Sơn La Trường Mầm non Kinder Star Mai Sơn 

10 Hà Thị Hạnh 30/09/2004 Nữ Thái Sơn La Yên Châu, Sơn La 

11 Mùi Thị Hậu 20/02/1998 Nữ Mường Sơn La Trường MN Hướng Dương xã Hua Nhàn, Bắc Yên, Sơn La 

12 Phàng  Thị Mỹ Hoa 24/01/2003 Nữ Mông Sơn La Xã Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La 

13 Quàng Thị Hưng 03/03/1993 Nữ Thái Sơn La Trường Mầm non Hoa Phong Lan Mường Lạn 

14 Lường Thị Hương 09/09/1986 Nữ Thái Sơn La Trường Mầm non Hoa Phong Lan Mường Lạn 

15 Cầm Thị  Khoa 21/05/1999 Nữ Thái Sơn La UBND Xã Mường Chanh, Mai Sơn, Sơn La 

16 Lò Thị  Lan 26/01/1984 Nữ Lào Sơn La Trường MN Hoa Phong Lan, Mường Lạn, SC,Sơn La 

17 Dừ Thị Linh 03/10/2004 Nữ Mông Sơn La Xã Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La 

18 Tòng Thị Luyến 10/08/1985 Nữ Thái Sơn La  Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn 

19 Và Thị Ly 06/09/2003 Nữ Mông Sơn La Pá Lông, Thuận Châu, Sơn La 

20 Tếnh Thị  Mai 12/12/2003 Nữ Mông Sơn La Bản Bó Hin, Chiềng Tương, Yên Châu 

21 Ly Thị  Mua 10/11/1996 Nữ Mông Sơn La Trường TH Co Mạ II, Co Mạ, Thuận Châu 

22 Mùa Thị Mỷ 17/01/2002 Nữ Mông Sơn La Phiêng Cằm, Mai Sơn, Sơn La 

23 Lầu Thị  Nu 10/06/1995 Nữ Mông Sơn La Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bó Sinh 

24 Lò Thị  Nga 03/07/1991 Nữ Lào Sơn La  Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn 

25 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/11/1992 Nữ Kinh Sơn La Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Sơn La 
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TT Họ và Tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nơi sinh 

Đơn vị công tác  

(hộ khẩu thường trú) 

26 Cầm Phương Nhi 01/11/2001 Nữ Thái Sơn La Trường Mầm non Ánh Dương Hua Nhàn, Bắc Yên,Sơn La 

27 Vàng Thị  Nhìa 12/06/1996 Nữ Mông Sơn La Trường MN ánh Dương Hua Nhàn, Bắc Yên,Sơn La 

28 Hoàng Thị Hồng  Nhung 02/05/1994 Nữ Thái Sơn La UBND xã Chiềng Sung, Sơn La 

29 Phạm Thị Nhung 14/01/1991 Nữ Kinh Sơn La Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La 

30 Vàng Thị  Ông 30/09/2001 Nữ Mông Sơn La Trường Mầm non Ánh Dương Hua Nhàn, Bắc Yên,Sơn La 

31 Hà Thị Phương Phương 20/06/2000 Nữ Thái Sơn La Trường MN Hướng Dương xã Hua Nhàn, Bắc Yên, Sơn La 

32 Quàng Văn Phương 13/07/2002 Nam Thái Sơn La Mường Lèo, Sốp Cộp, Sơn La 

33 Quàng Thị Hồng Quyên 17/03/2004 Nữ Thái Sơn La Nà Ngàn, Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La 

34 Vừ Thị Sao 09/04/1988 Nữ Mông Sơn La Trường MN Chiềng Công, Mường La, Sơn La 

35 Giàng A  Sệnh 05/08/1986 Nam Mông Sơn La Trường PTDTBT- TH Xã Chiềng Công, Mường La, Sơn La 

36 Hùng Văn  Sết 05/07/1986 Nam Khơ Mú Sơn La Đảng ủy xã Chiềng Khoong, Sơn La 

37 Mùa Thị Sua 23/01/2002 Nữ Mông Sơn La Trường MN Chiềng Công, Mường La, Sơn La 

38 Vừ Thị Sua 16/03/1996 Nữ Mông Sơn La Trường TH Phiêng Cằm 2, Mai Sơn, Sơn La 

39 Lò Thị Linh Tâm 02/01/2004 Nữ Thái Sơn La Mường Lèo, Sốp Cộp, Sơn La 

40 Hà Thu Thảo 07/05/1997 Nữ Thái Sơn La Trường MN Lóng Sập Mộc Châu, Sơn La 

41 Lò Thị  Thắm 06/12/1992 Nữ Lào Sơn La Trường Mầm non Hoa Phong Lan, xã Mường Lạn 

42 Quàng Trọng Thích 22/03/1997 Nam Thái Sơn La Púng Bánh, Sốp Cộp,  Sơn La 

43 Lò Thị  Thiêu 06/08/1996 Nữ Thái Sơn La trường TH Co Mạ II, Co Mạ, Thuận Châu 

44 Hà Thu  Thủy 02/12/1994 Nữ Thái Sơn La trường TH Co Mạ II, Co Mạ, Thuận Châu 

45 Đinh Văn Trung 16/03/1985 Nam Mường Sơn La UBND Xã Kim Bon, phù yên, Sơn La 

46 Giàng A  Vư 16/06/1994 Nam Mông Sơn La Trường PTDTBT Tiểu học Chiềng Sơ, Điện Biên Đông 

47 Hờ Thị Xuân 24/06/1994 Nữ Mông Sơn La Trường PTDTBT- TH Xã Chiềng Công, Mường La, Sơn La 

48 Lò Hải Yến 05/07/2004 Nữ Thái Sơn La Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 

Danh sách gồm có 48 học viên./. 
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